
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 51, thôn Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân 
Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

13/11/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ HÀNG HẢI THUẬN HẢI

3502238065

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; biệt thự có kinh 
doanh du lịch, nhà khách, nhà nghỉ có kinh doanh du lịch, 
khách sạn

5510

2. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

2593

3. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế nhớt thải, tái chế kim loại (Doanh nghiệp chỉ 
được phép hoạt động kinh doanh ngành nghề trên khi đã có đủ 
điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3830

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; Vận tải hàng hóa bằng 
xe chuyên dụng

4933

5. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe tải

7710

6. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải không độc hại, phân loại, đóng gói 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

3811

7. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông

5224

8. Bán buôn thực phẩm 4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ 
HÀNG HẢI THUẬN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN HAI MARITIME SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUAN HAI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá dỡ ô tô cũ, tàu thuyền 
cũ làm phế liệu, phế liệu kim loại màu; (Doanh nghiệp chỉ 
được phép hoạt động kinh doanh ngành nghề trên khi đã có đủ 
điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

4669

10. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia), mua bán đồ uống 
không cồn

4633

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Bán buôn gạo 4631

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh phòng hát karaoke karaoke (Địa điểm 
kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương 
và phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật);

9329

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

2592

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh sân bóng đá, sân cầu lông, sân tennis, 
bóng bàn

8299

16. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô các loại, xe tải các loại, xe kéo rơ 
móoc

4511

17. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại, phân loại, đóng gói (Doanh 
nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành nghề trên 
khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ Môi 
trường)

3812

18. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

2591

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
đường bộ

5221
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2.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trúđối với cá 
nhân; địa chỉ trụ 
sởchính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp Tỷ lệ(%) Số giấy CMND (chứng 
thực cá nhân) đối với 
cá nhân;MSDN đối với 
doanh nghiệp;Số 
Quyết định thành lập 
đối với tổ chức

1ĐẶNG HỐI 
DÙNG

Ấp 1, Xã Hắc Dịch, 
Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.800.000.000 90,00 273122201

2TRÂN THỊ 
PHI 
TRƯỜNG

Thôn Quảng Phú, Thị 
trấn Phú Mỹ, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

200.000.000 10,00 271038472

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐẶNG HỐI DÙNG Nam

13/11/1979 Hoa Việt Nam

273122201
21/03/2009 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ấp 1, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Ấp 1, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, dich vụ đại lý vận tải đường 
biển, dịch vụ vệ sinh tàu biển, dịch vụ bảo trì tàu biển

5229(Chính)

23. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Mua bán ô tô xe máy, đại lý mô tô xe máy

4541

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống

5610

25. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh bằng ô tô

4931

26. Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Danh sách thành viên góp vốn: 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
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